
Tổng số
Vốn

đầu tư

Vốn

sự nghiệp
Tổng số

Vốn

đầu tư

Vốn

sự nghiệp
Tổng số

Vốn

đầu tư

Vốn

sự nghiệp

TỔNG CỘNG 3.656,829 2.053,254 1.603,575 365,684 205,326 160,358 4.022,513 2.258,580 1.763,933

1
DỰ ÁN 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở,

nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
Ban Dân tộc 208,198 122,418 85,780 20,820 12,242 8,578 229,018 134,660 94,358

2
DỰ ÁN 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn

định dân cư ở những nơi cần thiết
Ban Dân tộc 744,691 677,973 66,718 74,469 67,797 6,672 819,160 745,770 73,390

3

DỰ ÁN 3: Phát triển sản xuất nông, lâm

nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của

vùng miền để sản xuất hàng hoá theo chuỗi

giá trị

436,117 28,999 407,118 43,611 2,900 40,711 479,728 31,899 447,829

3.1

Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm

nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng

cao thu nhập cho người dân

Sở Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn
189,413 0 189,413 18,941 0 18,941 208,354 0 208,354

3.2

Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển theo chuỗi giá

trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẫy khởi sự

kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

246,704 28,999 217,705 24,670 2,900 21,770 271,374 31,899 239,475

-
Nội dung số 01: Hỗ trợ phát triển sản xuất

theo chuỗi giá trị
Ban Dân tộc

-
Nội dung 02: Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng

trồng dược liệu quý
Sở Y tế

Ngân sách địa phương Tổng cộng

DỰ KIẾN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2030, GIAI ĐOẠN I: TỪ NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2025

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /        /2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

Đơn vị tính: tỷ đồng

Nội dung thực hiện Đơn vị chủ trì

Ngân sách trung ương
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Ngân sách địa phương Tổng cộng

Nội dung thực hiện Đơn vị chủ trì

Ngân sách trung ương

-

Nội dung số 03: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh,

khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào

dân tộc thiểu số và miền núi

- Ban Dân tộc chủ trì

- Sở Công Thương thực

hiện nội dung hỗ trợ thúc

đẩy tiêu thụ sản phẩm

vùng đồng bào DTTS và

MN

3.3

Tiểu dự án 3: Phát triển kinh tế xã hội - mô

hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào

dân tộc thiểu số và miền núi

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

chủ trì tổ chức thực hiện

các nội dung của Tiểu dự

án 3 trên địa bàn các xã

vùng sâu, vùng xa thuộc

vùng đồng bào DTTS và

MN, địa bàn chiến lược về

quốc phòng an ninh

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên

phòng tỉnh chủ trì tổ chức

thực hiện các nội dung của

Tiểu dự án 3 trên địa bàn

các xã khu vực biên giới

4

DỰ ÁN 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu,

phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng

bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn

vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc

1.031,877 954,033 77,844 103,188 95,404 7,784 1.135,065 1.049,437 85,628

4.1

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu,

phục vụ sản xuất, dời sống trong vùng đồng

bào dân tộc thiểu số và miền núi

1.031,877 954,033 77,844 103,188 95,404 7,784 1.135,065 1.049,437 85,628

-

Nội dung số 01: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết

yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền

núi; ưu tiên đối với các xã đặc biệt khó khăn,

thôn đặc biệt khó khăn

Ban Dân tộc

2
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Nội dung thực hiện Đơn vị chủ trì

Ngân sách trung ương

-

Nội dung số 02: Đầu tư xây dựng, cải tạo 

nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi.

Sở Công Thương

5
DỰ ÁN 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng

cao chất lượng nguồn nhân lực
632,265 144,662 487,603 63,227 14,466 48,761 695,492 159,128 536,364

5.1

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát

triển các trường phổ thông dân tộc nội trú,

trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ

thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho 

dân tộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sở Giáo dục và Đào tạo 166,378 144,662 21,716 16,638 14,466 2,172 183,016 159,128 23,888

5.2

Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc;

đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học

đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào

dân tộc thiểu số và miền núi

41,123 0 41,123 4,112 0 4,112 45,235 0 45,235

Nội dung số 01: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc Ban Dân tộc

Nội dung số 02: Đào tạo dự bị đại học, đại 

học và sau đại học
Ban Dân tộc

5.3

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề

nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên

vùng DTTS và miền núi

Sở Lao động - Thương

binh và Xã hội
383,319 0 383,319 38,332 0 38,332 421,651 0 421,651

5.4

Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho

cộng đồng cán bộ triển khai Chương trình ở

các cấp

Ban Dân tộc 41,445 0 41,445 4,145 0 4,145 45,590 0 45,590

6

DỰ ÁN 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá

truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu

số gắn với phát triển du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch
69,739 38,723 31,016 6,974 3,872 3,102 76,713 42,596 34,118

3
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7

DỰ ÁN 7: Chăm sóc sức khoẻ nhân dân,

nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc

thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ

em

Sở Y tế 97,612 60,394 37,218 9,761 6,039 3,722 107,373 66,433 40,940

8

DỰ ÁN 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải

quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ

nữ và trẻ em

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 72,384 0 72,384 7,238 0 7,238 79,622 0 79,622

9

DỰ ÁN 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc

rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó

khăn

288,228 0 288,228 28,823 0 28,823 317,051 0 317,051

9.1

Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế- xã hội

các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc

có khó khăn đặc thù 

Ban Dân tộc 271,666 0 271,666 27,167 0 27,167 298,833 0 298,833

9.2

Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và

hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng

bào DTTS &MN

- Ban Dân tộc chủ trì

- Sở Y tế hướng dẫn về

chuyên môn của nội dung

giảm thiểu tình trạng tảo

hôn, hôn nhân cận huyết

thuộc Tiểu dự án 2

16,562 0 16,562 1,656 0 1,656 18,218 0 18,218

10

DỰ ÁN 10. Truyền thông, tuyên truyền,

vận động trong vùng đồng bào dân tộc

thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát

đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương

trình

75,718 26,052 49,666 7,572 2,605 4,967 83,290 28,657 54,633

10.1

Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình

tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín;

phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý

và tuyên tuyền, vận động đồng bào; truyền

thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề

án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào

DTTS và MN giai đoạn 2021 – 2030

33,625 0 33,625 3,363 0 3,363 36,988 0 36,988

4
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-

Nội dung số 01: Biểu dương, tôn vinh điển

hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có

uy tín

Ban Dân tộc

-

Nội dung số 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật

và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc

thiểu số

- Ban Dân tộc chủ trì

- Sở Thông tin và Truyền

thông tổ chức thực hiện

nội dung thông tin đối

ngoại vùng đồng bào

DTTS và MN

-

Nội dung số 03: Tăng cường, nâng cao khả

năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ

giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào

dân tộc thiểu số và miền núi

Sở Tư pháp

5
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10.2

Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin

hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo

an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS và miền

núi

- Ban Dân tộc chủ trì (trừ

nhiệm vụ do Sở Thông tin

và Truyền thông chủ trì

thực hiện)

- Sở Thông tin và Truyền

thông tổ chức thực hiện

nội dung “Hỗ trợ thiết lập

các điểm hỗ trợ đồng bào

DTTS ứng dụng công

nghệ thông tin tại xã để

phục vụ phát triển kinh tế -

xã hội và đảm bảo an ninh

trật tự”

- Liên minh Hợp tác xã

tỉnh thực hiện nội dung

“Hỗ trợ xây dựng và duy

trì chợ sản phẩm trực

tuyến vùng đồng bào

DTTS và MN”

32,463 26,052 6,411 3,246 2,605 0,641 35,709 28,657 7,052

10.3

Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá,

đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương

trình

Ban Dân tộc 9,630 0 9,630 0,963 0 0,963 10,593 0 10,593

6
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